
Họ tên Địa chỉ Tờ BĐ
Số 

thửa

Địa chỉ thửa 

đất

Diện tích

(m
2
)

Mục đích 

SDĐ

Tiền bồi thường

 về đất

Tiền hỗ trợ

nhà, công 

trình xây 

dựng

Tiền bồi 

thường

 cây trồng

Tiền bồi 

thường chi 

phí di 

chuyển 

chỗ ở

Tiền hỗ 

trợ ổn 

định đời 

sống

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm

Tiền 

khen 

thưởng

Tổng số tiền 

1

hộ ông Hà Văn Mình, sinh 

năm 1961, CCCD số: 

04061002247: 

Ấp Suối 

Binh, xã 

Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng 

Nai

TĐ 39-

2025
27

Ấp Phước Tiến, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

871,7 CLN 100,245,500 0 29,128,320 0 0 117,679,500 0 247,053,320

2

ông Lê Quốc Bảo; năm sinh: 

1994; CCCD số: 

070094002007

 ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

TĐ629-

2025
110

 ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

5140,9 CLN 1,023,039,100 29,908,800 146,294,208 0 0 1,156,702,500 0 2,355,944,608

3

ông Ngô Anh Thư; năm sinh: 

1986; CCCD số: 

084086007215

Xã Mỹ Long, 

tỉnh Vĩnh Long

TĐ534-

2025
2

 ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2844,5 CLN 327,117,500 0 95,880,720 0 810,000 384,007,500 0 807,815,720

Kết quả thẩm định Tiền bồi thường, hỗ trợ

(đồng)

 Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm (đợt 8)

(Kèm theo Quyết định số  1886  /QĐ-UBND ngày 11/ 12 /2025 của UBND xã  Đồng Tâm)

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHI TẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TT

Họ tên, địa chỉ người sử dụng đất Thông tin Đất thu hồi
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